	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN: Công nghệ 6

Năm học 2019-2020
 (Thời gian từ ngày 13/4/2020 )

	TUẦN
	TIẾT
	BÀI
	NỘI DUNG BÀI GIẢNG
	ĐIỀU CHỈNH

	1
	46
	18


	Các phương pháp chế biến thực phẩm (hấp, nướng , rán)
	Phần I.

Tiểu mục 1b; 4a (không dạy)

Tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c. (hướng dẫn hs tự học).

Phần II

Tiểu mục 3 (không dạy)

	2
	47
	
	Các phương pháp chế biến thực phẩm (trộn dầu giấm, trộn hốn hợp)
	

	3
	48
	19
	Chủ đề: hướng dẫn học sinh thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt
	Bài 19 và 20 tích hợp thành một chủ đề



	4
	49
	20
	Chủ đề: hướng dẫn học sinh thực hành chế biến món ăn không sử dụng nhiệt
	Bài 19 và 20 tích hợp thành một chủ đề



	
	50
	
	Kiểm tra thực hành
	Kiểm tra khi HS đi học trở lại

	5
	
	21
	Tổ chức bữa ăn hợp lý trong gia đình
	Hướng dẫn học sinh tự học

	
	51
	22


	Quy trình tổ chức bữa ăn – 
	Mục III. Chế biến món ăn (không dạy)

Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn (Tự học có hướng dẫn)

Mục I, II. Tích hợp với bài 23

	6


	52
	23

	Thực hành xây dựng thực đơn.
	Mục III. Chế biến món ăn (không dạy)

Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn (Tự học có hướng dẫn)

Mục I, II. Tích hợp với bài 23

	
	53
	
	Ôn tập chương III.
	Hướng dẫn học sinh tự ôn tập

	7
	54
	
	Kiểm tra 1 tiết
	Kiểm tra khi HS đi học trở lại

	
	55


	
	Chủ đề: xây dựng kế hoạch thu chi trong gia đình.
	Bài 25. Thu nhập của gia đình

Bài 26. Chi tiêu trong gia đình

Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình.

3 bài trên tích hợp thành một chủ đề.

	8
	56


	
	Chủ đề: xây dựng kế hoạch thu chi trong gia đình. ( tiếp)
	Bài 25. Thu nhập của gia đình

Bài 26. Chi tiêu trong gia đình

Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình.

3 bài trên tích hợp thành một chủ đề.

	9
	57
	
	Ôn tập hk II
	

	10
	58
	
	Kiểm tra cuối năm học
	


	BGH DUYỆT

Đào Phương Thảo
	TTCM DUYỆT

Đào Thị Phương Mai
	   NGƯỜI XÂY DỰNG

   Phùng Thị Liên


	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN: Công nghệ 7
Năm học 2019-2020
 (Thời gian từ ngày 13/4/2020 )



	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung bài giảng
	Điều chỉnh

	1
	27
	26+27
	Trồng và chăm sóc cây rừng
	Bài 25 TH: HS tự đọc

	
	28
	28+29
	 Khai thác và bảo vệ rừng
	Mục III bài 28 HS tự đọc

	2
	29
	30+31
	Vai trò của nghành chăn nuôi và giống vật nuôi
	Mục II bài 30: không dạy

Mục I bài 31: không dạy

	
	30
	32+33+34
	Chọn lọc giống vật nuôi
	Mục II bài 32 không dạy

Mục III bài 33 không dạy

Mục II bài 34 không dạy

	3
	31
	35+36
	Nhận biết một số giống gà, lợn qua quan sát ngoại hành
	Mục II, bước 2 bài 35 không dạy

Mục I, mục II bước 2 bài 36 không dạyz



	
	32
	37
	Thức ăn vật nuôi
	

	4
	33
	38
	Vai trò của thức đối với vật nuôi
	

	
	34
	39
	Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
	

	5
	
	
	
	

	
	35
	40
	Sản xuất thức ăn vật nuôi
	Bài 41+42: HS TH ở nhà

	
	36
	
	Ôn tập
	

	6
	37
	
	KT 1 tiết
	

	
	38
	44+45+46
	Chủ đề: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi
	Tích hợp 3 bài làm 1 chủ đề

	
	39
	44+45+46
	Chủ đề: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi ( tiếp)
	

	7
	40
	
	Ôn tập
	

	
	41
	
	Kiểm tra cuối năm
	


	BGH DUYỆT

Đào Phương Thảo
	TTCM DUYỆT

Đào Thị Phương Mai
	   NGƯỜI XÂY DỰNG

   Phùng Thị Liên


	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN: Công nghệ 8
Năm học 2019-2020
 (Thời gian từ ngày 13/4/2020 )



	stt
	Tiết
	Bài
	Nội dung bài giảng
	Điều chỉnh

	1
	38
	40
	 Thực hành:  Đèn ống huỳnh quang
	

	2
	39
	41+42
	Đồ dung loại điện – nhiệt. Bàn là. Bếp điện. Nồi cơm điện.

	

	3
	40
	44
	Đồ dung loại điện – cơ. Quạt điện
	Phần III Máy bơm nước : không dạy

	4
	41
	46
	Máy biến áp một pha
	Phần I muc 2. Nguyên lý làm việc: không dạy

	5
	42
	48+49
	Sử dụng hợp lí điện năng + thực hành
	

	
	43
	
	Kiểm tra 1 tiết
	

	6
	44
	50,51
	Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
	

	7
	45
	53+54
	Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
	

	8
	46
	55+58
	Thiết kế mạch điện
	

	9
	47
	
	Ôn tập
	

	
	48
	
	Kiểm tra cuối năm
	


	BGH DUYỆT

Đào Phương Thảo
	TTCM DUYỆT

Đào Thị Phương Mai
	   NGƯỜI XÂY DỰNG

   Phùng Thị Liên


	UBND HUYỆN GIA LÂM

TRƯỜNG THCS DƯƠNG QUANG
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC 

MÔN: Công nghệ 9
Năm học 2019-2020
 (Thời gian từ ngày 13/4/2020 )



	Tuần
	Tiết
	Bài
	Nội dung bài giảng
	Điều chỉnh

	1
	24
	9
	 Chủ đề thực hành lắp mạch điện dùng công tắc 3 cực
	

	2
	25
	10
	Thực hành : Lắp mạch điện dùng công tắc ba cực điều khiển 2 đèn ( không dạy quy trình lắp mạch điện)


	Hướng dẫn học sinh nội dung thực hành ở nhà. HS thực hành và báo cáo kết quả

	3
	26
	10
	Thực hành : Lắp mạch điện dùng công tắc ba cực điều khiển 2 đèn ( không dạy quy trình lắp mạch điện)


	Hướng dẫn học sinh nội dung thực hành ở nhà. HS thực hành và báo cáo kết quả

	
	27
	
	Kiểm tra 1 tiết
	

	4
	28
	11
	Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà
	

	5
	30
	12
	Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà
	

	6
7
	31
	
	Ôn tập
	

	
	32
	
	Kiểm tra cuối năm
	


	BGH DUYỆT

Đào Phương Thảo
	TTCM DUYỆT

Đào Thị Phương Mai
	   NGƯỜI XÂY DỰNG

   Phùng Thị Liên


7

